
DANH SÁCH BÀI THI TRẢ LỜI ĐÚNG 30/30 CÂU HỎI - ĐÃ SẮP XẾP THỨ TỰ THEO THỂ LỆ CUỘC THI  

Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế" trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

1 

Nguyễn Thị Thu 

Ly Phường Kon Tum 
Công chức, viên chức 

Khối Chính quyền Phường Kon Tum 30 
5/5/2026 

9:05:01 AM 1030 467 

2 

Lương Thanh 
Vinh Xã Bình Sơn Quân đội Quảng Ngãi 30 

5/5/2026 
9:19:40 AM 1994 672 

3 Từ Thị Thúy Nga Xã Đông Sơn 
Công chức, viên chức 

Khối Chính quyền Trường Mầm non Bình Thanh 30 
5/5/2026 

9:21:57 AM 1010 628 

4 

TRƯƠNG THỊ 
HUỆ Xã Ngọk Bay 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Ngọk Bay 30 

5/5/2026 
9:34:44 AM 207 989 

5 Nguyễn Thị Lời Xã An Phú 
Công chức, viên chức 

Khối Chính quyền Trường Tiểu học Tân Mỹ 30 
5/5/2026 

9:41:47 AM 25 901 

6 

Phạm Thị Thanh 
Lan Xã Sa Thầy 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường Mầm non Vàng Anh, 
xã Ya Ly 30 

5/5/2026 
9:44:46 AM 1011 771 

7 Cao Minh luyến Xã Đăk Tờ Kan Hội Nông dân 

Ủy ban Mặt Trận TQVN xã 

Đắk Tờ Kan 30 
5/5/2026 

9:53:30 AM 16789 783 

8 Trần Thị Văn Xã Sa Thầy 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường TH&THCS Lê Quý 
Đôn 30 

5/5/2026 
10:10:16 AM 10200 625 

9 Lê Thị Kim Yến Xã Sa Thầy 
Công chức, viên chức 

Khối Chính quyền Xã Ya Ly 30 
5/5/2026 

10:15:40 AM 2848 478 

10 Trần Đình Vấn Xã Ba Vì 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ 
Hạ Thạch Nham 30 

05/05/2026 
10:55:18 AM 27 394 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

11 

Phạm Thị Bảo 
Yến Xã Bình Sơn 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Tiểu học Bình Long 30 

05/05/2026 
11:40:33 AM 100000 1092 

12 
Nguyễn Thị Thu 
Thảo Xã Sơn Tịnh 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Tiểu Học Tịnh Bình 30 

05/05/2026 
12:00:09 AM 2015 750 

13 

Nguyễn Thị Lan 
Phương Xã Nghĩa Hành 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Tiểu Học Hành Dũng 30 

05/05/2026 
12:05:53 AM 20 980 

14 
PHẠM ĐĂNG 
THỊNH Phường Đăk Cấm Ngành nghề khác 

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng 
Ngãi 2 30 

05/05/2026 
12:51:54 AM 50000 978 

15 

PHAN THỊ 
TUYÊN Xã Sơn Hà 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường Tiểu học thị trấn Di 
Lăng số II 30 

05/05/2026 
1:15:47 PM 57834 784 

16 
Nguyễn Trung 
Kiên Xã Đăk Hà Ngành nghề khác 

Trường PTDTNT THPT Đăk 
Hà 30 

05/05/2026 
1:22:52 PM 300000 621 

17 Nguyễn Thị Oanh Phường Đăk Bla 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 
ngãi 2 30 

05/05/2026 
1:25:45 PM 

100319
85 580 

18 Lê Thị Đào Xã Đăk Pxi 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường TH xã Đăk Pxi 30 

05/05/2026 
1:51:00 PM 8423 789 

19 ĐINH THỊ YALY Xã Sơn Hạ 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Mầm non Sơn Nham 30 

05/05/2026 
2:10:47 PM 1010 576 

20 
Đinh Thị Xuân 
Hậu Xã Đông Sơn 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Mầm non Nghĩa Dũng 30 

05/05/2026 
2:45:13 PM 

505202
6 1046 

21 
TRẦN THỊ KIM 
NGỌC Xã Đăk Môn 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

TRƯỜNG TH XÃ ĐĂK 

LONG - XÃ ĐĂK LONG - 
TỈNH QUẢNG NGÃI 30 

05/05/2026 
3:06:39 PM 151932 817 

22 

NGUYỄN 
THÀNH TIÊN 

Phường Cẩm 
Thành 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH 
QUẢNG NGÃI 30 

05/05/2026 
3:12:49 PM 65789 871 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

23 Đặng Thị Hoà Phường Đăk Bla Ngành nghề khác 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Quảng Ngãi 30 

05/05/2026 
3:44:20 PM 5050 880 

24 
Trần Thị Thanh 
Phường Xã Nghĩa Giang 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Mn Nghĩa Thuận 30 

05/05/2026 
3:49:50 PM 

150006
72 602 

25 Đặng Hoàng Duy Phường Đức Phổ Công an 

xã Khánh Cường, tỉnh Quảng 
Ngãi 30 

05/05/2026 
3:59:01 PM 23342 650 

26 
TRẦN THỊ 
XUÂN HÒA Xã Đông Sơn 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Ủy ban nhân xã Đông Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi 30 

05/05/2026 
4:15:42 PM 18632 648 

27 

Nguyễn Thị 
Hoanh Kiều Xã Sơn Tịnh Đoàn viên, thanh niên Trường THPT Ba Gia 30 

05/05/2026 
5:04:50 PM 25 779 

28 Hồ Quý Lợi Xã Đăk Môn 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường TH&THCS Nguyễn Du 30 

05/05/2026 
5:26:51 PM 

120000
009 995 

29 

Trần Thị Thanh 
Hằng Xã Vệ Giang Ngành nghề khác Trường Tiểu học Tân Mỹ 30 

05/05/2026 
6:07:20 PM 38979 848 

30 
Nguyễn Trần 
Hoàng Lân Xã Vệ Giang Ngành nghề khác Tư Ngĩa 30 

05/05/2026 
6:46:51 PM 25 385 

31 

Dương Thị Thanh 
Ngà Phường Kon Tum 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng 
Ngãi 30 

05/05/2026 
6:53:59 PM 502026 999 

32 

TRẦN HƯƠNG 
LY 

Phường Trương 
Quang Trọng 

Công chức, viên chức 
Khối Đảng 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG 
NGÃI 30 

05/05/2026 
7:25:49 PM 2025 559 

33 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Xã Kon Braih 
Công chức, viên chức 

Khối Chính quyền Trường Tiểu học Tân Lập 30 
05/05/2026 

7:34:09 PM 11111 649 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

34 

Nguyễn Văn 
Phước Nhiên 

Phường Trương 
Quang Trọng Học sinh, sinh viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp 30 

05/05/2026 
7:42:14 PM 9809 702 

35 Võ thị thuỳ giang Xã Sa Thầy 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường mầm non xã Ya Ly 30 

05/05/2026 
7:53:05 PM 2025 576 

36 Y LỆ Xã Măng Ri Ngành nghề khác Trường mầm non Tê Xăng 30 
05/05/2026 
8:01:36 PM 101 939 

37 Trần Thị Yến Nhi Phường Nghĩa Lộ 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Tiểu Học Quảng Phú 1 30 

05/05/2026 
8:37:29 PM 1000 474 

38 

Quách Thị Ngọc 
Yên Phường Đăk Cấm 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường TH&THCS Nguyễn 
Văn Trỗi, xã Ya Ly 30 

05/05/2026 
9:09:03 PM 2500 846 

39 Mai Gia Bảo Phường Kon Tum Học sinh, sinh viên THPT Duy Tân 30 
05/05/2026 
9:13:51 PM 100 353 

40 

Trần Trương Khôi 
Nguyên Xã Tây Trà Bồng Công an Công an xã Tây Trà Bồng 30 

05/05/2026 
9:20:17 PM 1015 630 

41 Đinh Quốc Chí Xã Vệ Giang Hội Nông dân   30 
05/05/2026 
9:55:03 PM 1750 458 

42 Trần Thị Mai Thi Phường Trà Câu 
Công chức, viên chức 
Khối Đảng 

Văn phòng Đảng ủy phường 
Trà Câu 30 

05/06/2026 
8:36:40 AM 555 570 

43 Phạm Minh Trúc Xã Ba Tơ Ngành nghề khác Đảng ủy xã Ba Tơ 30 
05/06/2026 
9:06:51 AM 4085 586 

44 

Nguyêñ Thi ̣ Bac̣h 
Tuyết Xã Ba Tơ 

Công chức, viên chức 
Khối Đảng Trường PTDTNT THCS Ba Tơ 30 

05/06/2026 
10:35:19 AM 

105900
0 855 

45 
Huỳnh Phương 
Thảo Xã Bờ Y Học sinh, sinh viên 

Trường THCS Thị Trấn Plei 
Kần 30 

05/06/2026 
10:50:58 AM 2025 632 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

46 

Lê Thị Thảo 
Nguyên Xã Bờ Y Học sinh, sinh viên Trường học 30 

05/06/2026 
10:53:13 AM 125 509 

47 
Nguyễn Ngọc An 
Hà 

Xã Nguyễn 
Nghiêm Học sinh, sinh viên Lân Phong, Quảng Ngãi 30 

05/06/2026 
11:07:19 AM 128 470 

48 Lê Thanh Hoà Xã Sơn Kỳ Ngành nghề khác Trường PTDTBT TH Sơn Ba 30 
05/06/2026 

11:09:33 AM 8765 713 

49 
Nguyễn Thị Mỹ 
Nương Xã Mỏ Cày 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường TH & THCS Bắc 
Phong 30 

05/06/2026 
11:17:16 AM 94854 1079 

50 

Phan Thị Thanh 
Trà Xã Sơn Thủy 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền   30 

05/06/2026 
11:22:16 AM 1020 287 

51 Võ Kiều Ngọc Xã Đông Sơn Học sinh, sinh viên thôn xã tỉnh 30 
05/06/2026 

11:23:08 AM 26 538 

52 

Võ Văn Quang 
Hiển Xã Mỏ Cày Học sinh, sinh viên Học tập 30 

05/06/2026 
11:27:17 AM 8 771 

53 Nguyễn Đình Tiến Xã Sa Loong Công an 

Công an xã Sa Loong, thôn 

Giang Lố 1, xã Sa Loong, tỉnh 
Quảng Ngãi 30 

05/06/2026 

12:15:41 AM 27 550 

54 

PHẠM THỊ THU 
THẢO Xã Tịnh Khê Ngành nghề khác 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ 
SỞ NGUYỄN CÁT 30 

05/06/2026 
12:22:28 AM 2550 480 

55 Võ Trúc Diễm Xã Sơn Tịnh Học sinh, sinh viên Trường THPT Ba Gia 30 
05/06/2026 
1:04:00 PM 26 519 

56 Phạm Đức Vui Xã Đông Sơn 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Thôn trung Vĩnh, xã Đông Sơn, 
tỉnh Quảng NgãT 30 

05/06/2026 
1:25:05 PM 

126789
5592 744 

57 Đinh Thị Bé Châu Xã Sơn Hạ Học sinh, sinh viên Trường THPT Quang Trung 30 
05/06/2026 
1:43:12 PM 15 674 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

58 

NGUYỄN ĐỨC 
CHÂU Xã Bình Minh Ngành nghề khác TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH MINH 30 

05/06/2026 
1:52:55 PM 69785 389 

59 A Vẽ Xã Ngọc Linh 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền   30 

05/06/2026 
2:34:12 PM 2030 741 

60 

Nguyễn Thị Hồng 
Trang Xã Kon Plông 

Công chức, viên chức 
Khối Đảng 

Trường PTDTBT TH Ngọk 
Tem 30 

05/06/2026 
2:49:00 PM 30 684 

61 ĐỖ THỊ HẬU Phường Nghĩa Lộ 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 
Quảng Ngãi 30 

05/06/2026 
2:52:03 PM 

111526
55 674 

62 

TRỊNH THỊ 
QUỲNH NGA Xã Bình Minh Ngành nghề khác 

Trường Tiểu học và THCS 

Bình Khương, xã Bình MInh, 
tỉnh Quảng Ngãi 30 

05/06/2026 
2:52:26 PM 5890 802 

63 

TRƯƠNG THỊ 

DẠ LÊ Xã Trà Giang Ngành nghề khác 

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng 

Ngãi 30 
05/06/2026 

2:52:30 PM 

785621

3 920 

64 Phan Thị Liên Xã Đăk Mar 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Mầm non xã Đăk Mar 30 

05/06/2026 
3:31:35 PM 2500 498 

65 Trần Ánh Tuyền Phường Sa Huỳnh Học sinh, sinh viên   30 
05/06/2026 

3:46:42 PM 30 589 

66 Cao Lê Hoàng Sa Phường Nghĩa Lộ 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường tiểu học Trần Hưng 

Đạo, phường Cẩm Thành,tỉnh 
Quảng Ngãi 30 

05/06/2026 
4:13:53 PM 60000 1069 

67 Phạm Minh Tứ Xã Ba Gia 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi 30 

05/06/2026 
4:43:02 PM 56789 907 

68 Đinh thị hạ mi Xã Sơn Hạ Học sinh, sinh viên 

Trường Trung học phổ Thông 

quang trung 30 
05/06/2026 

5:25:06 PM 25 663 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

69 Mai Thanh Ngọc Xã Bờ Y Học sinh, sinh viên 

Trường Trung học cơ sở Thị 
trấn Plei Kần 30 

05/06/2026 
5:32:40 PM 125 592 

70 
Võ Thị Thanh 
Nhàn Xã Trà Giang Học sinh, sinh viên   30 

05/06/2026 
5:36:40 PM 1750 517 

71 

Nguyễn Nhật 
Hồng Trâm Phường Sa Huỳnh Học sinh, sinh viên 

Trường Trung Học Phổ Thông 
Số 2 Đức Phổ 30 

05/06/2026 
5:56:40 PM 25 471 

72 Lê Thị Hường Phường Đăk Cấm Ngành nghề khác 
Trường mần non Ngọk Réo, xã 
Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi 30 

05/06/2026 
6:09:31 PM 2026 1008 

73 Võ Duy Phú Xã Phước Giang Hội Nông dân Thôn An Tân 30 
05/06/2026 
6:33:40 PM 

456788
982 838 

74 Phạm Minh Thư Xã Khánh Cường Học sinh, sinh viên   30 
05/06/2026 
6:35:44 PM 25 792 

75 Trần Thị Hội Xã Đông Sơn 
Công chức, viên chức 
Khối Đảng Trạm Y Tế Xã Đông Sơn 30 

05/06/2026 
6:40:02 PM 349282 563 

76 Trần Ánh Tuyết Xã Đình Cương Học sinh, sinh viên 
Trường trung học phổ thông số 
2 Mộ Đức 30 

05/06/2026 
6:57:14 PM 1015 787 

77 

Trần Thị Hồng 
Nguyệt Xã Bình Sơn 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường tiểu học Bình Trung 30 

05/06/2026 
8:16:06 PM 2500 913 

78 Tiêu Viết Tri Xã Đông Sơn Học sinh, sinh viên   30 
05/06/2026 
8:18:32 PM 20 801 

79 

Phạm Thị Thu 
Hiền Xã Sa Thầy Ngành nghề khác Trạm Y tế xã Sa Thầy 30 

05/06/2026 
8:25:01 PM 2026 872 

80 
Nguyễn Thị 
Duyên Xã Đình Cương 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường mầm non Đức Hiệp xã 
Long Phụng tỉnh Quảng Ngãi 30 

05/06/2026 
8:55:00 PM 2000 613 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

81 

Võ Thị Diễm 
Trang Xã An Phú Ngành nghề khác Trường Tiểu học Phổ An 30 

05/06/2026 
9:02:38 PM 1000 709 

82 
VÕ TRẦN DIỄM 
QUỲNH Xã Bình Sơn Học sinh, sinh viên Trường THCS Nguyễn Tự Tân 30 

05/06/2026 
9:37:09 PM 

100000
00 731 

83 

Nguyễn Phương 
Uyên Xã Lân Phong Học sinh, sinh viên 

Trường Trung Học Phổ Thông 
Trần Quang Diệu 30 

05/06/2026 
9:51:21 PM 28 604 

84 Võ Quốc Bảo Xã Ba Gia Học sinh, sinh viên 
Trường Trung Học Phổ Thông 
Ba Gia 30 

05/06/2026 
11:24:34 PM 27 587 

85 Võ Thị Thuỷ Xã Trà Bồng 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Văn phòng HĐND và UBND 
xã Đông Trà Bồng 30 

05/07/2026 
7:52:39 AM 1010 1087 

86 Đinh Thị Mung Xã Sơn Tây Học sinh, sinh viên   30 
05/07/2026 
8:09:19 AM 100 608 

87 Võ Thị Kim Chi Xã Khánh Cường Ngành nghề khác Trạm Y Tế xã Khánh Cường 30 

05/07/2026 
8:38:55 AM 43558 545 

88 Ngô Thị Thu Thủy Xã Măng Bút 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường PTDTBT Cấp 1, 2 
Măng Bút 1 30 

05/07/2026 
9:07:56 AM 3213 711 

89 

Nguyễn Thị Thanh 
Hòa Đặc khu Lý Sơn 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường TH&THCS Ba Tiêu 30 

05/07/2026 
9:19:13 AM 25 893 

90 
TRẦN THỊ 
HOÀNG MAI 

Phường Cẩm 
Thành 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền BVĐK TỈNH QUẢNG NGÃI 30 

05/07/2026 
1:40:51 PM 

265784
5 849 

91 Y Trúc Xã Đăk Pék Ngành nghề khác Xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi 30 

05/07/2026 
2:02:43 PM 12485 818 

92 Dương Thị Thi Xã Vạn Tường 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Tiểu học Số 2 Bình Hải 30 

05/07/2026 
2:42:50 PM 20 1224 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

93 

Phùng Thị Kim 
Liên Xã Ba Tơ 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường tiểu học và Trung học 
cơ sở Ba Bích 30 

05/07/2026 
2:42:58 PM 12345 690 

94 
Trần Thị Thúy 
Ánh Xã Sơn Tịnh Học sinh, sinh viên Trường THPT Ba Gia 30 

05/07/2026 
3:15:00 PM 30 694 

95 

Võ Đặng Bảo 
Ngân Xã Vạn Tường Học sinh, sinh viên trường THPT Trần Kỳ Phong 30 

05/07/2026 
3:56:21 PM 45000 668 

96 Võ Thị Kỳ Tâm Xã Bình Chương 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường mầm non Bình Mỹ 30 

05/07/2026 
4:50:10 PM 2000 2221 

97 ĐỖ NGỌC CHÂU 

Xã Đông Trà 
Bồng 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Trà Tân 30 

05/07/2026 
5:38:50 PM 1010 522 

98 Nguyễn Thị nhi Xã Vạn Tường Học sinh, sinh viên 
Trường Trung học cơ sở Bình 
Hải 30 

05/07/2026 
6:45:52 PM 15 433 

99 

NGUYỄN CAO 
THIỆN Phường Kon Tum Ngành nghề khác   30 

05/07/2026 
6:58:23 PM 

999999
9 649 

100 
Trần Nguyễn Thu 
Cầm Xã Bình Sơn Học sinh, sinh viên Trường THPT Trần Kỳ Phong 30 

05/07/2026 
7:07:41 PM 1010 737 

101 Nguyễn minh chất Xã Mỏ Cày Người lao động tự do Làm việc tự do 30 

05/07/2026 
7:28:16 PM 20 339 

102 Lê Thị Nhi 
Xã Đông Trà 
Bồng 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Mầm non Bình Mỹ 30 

05/07/2026 
8:01:37 PM 28 487 

103 

Hoàng Thị Thanh 
Nguyên Xã Sa Loong Ngành nghề khác 

Công ty mía đường TTC 
Attapeu 30 

05/07/2026 
8:42:41 PM 100 1085 

104 
Nguyễn Thị 
Hoàng Vy Xã Bình Sơn Học sinh, sinh viên Trường THPT Trần Kì Phong 30 

05/07/2026 
9:16:46 PM 2026 684 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 
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đúng 

Thời điểm 
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đoán 

Thời 
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làm bài 

(giây) 

105 Phạm Thị Mai Xã Khánh Cường 

Công chức, viên chức 
Khối Đảng Trường Tiểu học Phổ Cường 30 

05/07/2026 
9:29:12 PM 8000 648 

106 Lê Thị Hải Quyên Xã Bình Sơn Học sinh, sinh viên   30 
05/07/2026 
9:49:26 PM 26 423 

107 

Huỳnh Thị Diễm 
Quỳnh Xã Đông Sơn Học sinh, sinh viên 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ 
SỞ BÌNH HIỆP 30 

05/07/2026 
9:55:50 PM 25 481 

108 Phạm Văn Nga Xã Ba Dinh Ngành nghề khác xã Ba Dinh 30 
05/07/2026 
9:59:18 PM 

123456
7 470 

109 

Huỳnh quang 
thuận Xã Ngọk Bay Học sinh, sinh viên Trường thcs thpt ngô mây 30 

05/07/2026 
10:14:58 PM 2026 849 

110 
Nguyễn Thị Kim 
Thoa Xã Mỏ Cày Đoàn viên, thanh niên   30 

05/08/2026 
7:55:11 AM 27 758 

111 BÙI THỊ KIM HÀ Phường Nghĩa Lộ 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường THCS Phạm Kiệt 30 

05/08/2026 
8:58:29 AM 27 677 

112 
Võ Thị Kim 
Thanh 

Xã Đông Trà 
Bồng 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Phòng Văn hóa - Xã hội UBND 
xã Đông Trà Bồng 30 

05/08/2026 
9:52:45 AM 122000 535 

113 Dương Thị Bông Xã Vạn Tường Ngành nghề khác   30 

05/08/2026 
11:17:37 AM 2025 780 

114 
Phạm Đoàn Thanh 
Vỹ Xã Phước Giang Học sinh, sinh viên   30 

05/08/2026 
12:50:31 AM 26 936 

115 

VÕ THÀNH 
DANH Phường Đức Phổ Học sinh, sinh viên 

Trường GDNN-GDTX KHU 
VỰC ĐỨC PHỔ 30 

05/08/2026 
5:46:33 PM 27 638 

116 
Nguyễn Thị Thùy 
Dung 

Phường Cẩm 
Thành 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trung tâm Cung ứng dịch vụ 
công xã An Phú 30 

05/08/2026 
6:05:25 PM 200 811 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 
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đúng 
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đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

117 Bùi Quốc Hưng 

Phường Trương 
Quang Trọng Học sinh, sinh viên 

Trường Trung Học Phổ Thông 
Võ Nguyên Giáp 30 

05/08/2026 
7:51:25 PM 28 873 

118 
Phạm Võ Thảo 
Ngân Xã Sơn Hà Học sinh, sinh viên   30 

05/08/2026 
8:08:45 PM 30 512 

119 

Nguyễn Thị Mỹ 
Hải Phường Sa Huỳnh Học sinh, sinh viên   30 

05/08/2026 
9:51:44 PM 125 689 

120 
TRẦN THỊ 
HẰNG Phường Đăk Cấm 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
QUẢNG NGÃI 2 30 

05/09/2026 
9:10:41 AM 527857 840 

121 Lê Đức Mạnh Phường Sa Huỳnh Học sinh, sinh viên Trung Tâm GDTX - GDTX 30 

05/09/2026 
10:37:57 AM 30 582 

122 
Đặng Thị Thu 
Hiền Phường Nghĩa Lộ Ngành nghề khác Trường Tiểu Học Nghĩa Thắng 30 

05/09/2026 
12:25:08 AM 25 592 

123 Nguyễn Ngọc Ánh Phường Trà Câu Học sinh, sinh viên 

Trường Trung học phổ thông 
Lương Thế Vinh 30 

05/10/2026 
5:38:09 PM 25 974 

124 Lại Thị Thảo Ly Xã Sa Thầy Quân đội Ban CHQS xã Sa Thầy 30 
05/10/2026 
6:06:09 PM 125 636 

125 A Pha Lê Xã Đăk Môn Học sinh, sinh viên 

Trường Tiểu học và trung học 
cơ sở Nguyễn Du 30 

05/10/2026 
8:58:36 PM 569 948 

126 Phạm Thị Khương Xã Long Phụng Học sinh, sinh viên xã Long Phụng 30 
05/11/2026 
7:08:40 AM 25 785 

127 

Sầm Thị Huyền 
Thanh Xã Đăk Rve 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường Phổ thông dân tộc bán 
trú Tiểu học Đăk Pne 30 

05/11/2026 
8:17:23 AM 240719 670 

128 Võ Thị Thu Thảo Xã Sơn Thủy Ngành nghề khác Sơn Thuỷ 30 
05/11/2026 

12:14:01 AM 30 412 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 
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(giây) 

129 

Nguyễn thị tuyết 
Nga Phường Nghĩa Lộ Ngành nghề khác 

Nhà máy Sữa Đậu Nành Việt 
Nam ViNaSoy 30 

13/05/2026 
09:24:46 AM 7000 865 

130 
Trần Thị Kim 
Dung 

Phường Cẩm 
Thành 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng 
Ngãi 30 

13/05/2026 
02:14:59 PM 95350 1070 

131 Lê Tuấn Đồng Phường Đăk Cấm Hội Cựu chiến binh Phường Đắk Cấm 30 

13/05/2026 
02:17:24 PM 1085 1077 

132 Đặng Thị Nhật Vy Xã Đông Sơn Học sinh, sinh viên 
Trường THCS và THPT Vạn 
Tường 30 

13/05/2026 
04:57:26 PM 7000 562 

133 Y Thơt Xã Bờ Y 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc 
Hồi 30 

13/05/2026 
05:37:52 PM 1013 1248 

134 Lê Thị Thảo Uyên Xã Đăk Tờ Kan Học sinh, sinh viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 30 
13/05/2026 

06:17:27 PM 30 500 

135 

NGUYỄN NGỌC 
TRUNG Xã Sa Thầy 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường PTDTNT THPT Sa 
Thầy 30 

14/05/2026 
08:23:23 AM 747853 377 

136 
Nguyễn Hoàng 
Phúc Xã Sơn Tịnh Học sinh, sinh viên 

Trường Trung Học Cơ Sở Tịnh 
Sơn 30 

14/05/2026 
09:38:26 AM 2025 633 

137 

NGUYỄN HỒ 
ĐỊNH Xã Đăk Hà Ngành nghề khác Trung tâm Y tế Đăk Hà 30 

14/05/2026 
01:22:25 PM 27 1064 

138 
Nguyễn Thị Thu 
Thảo Xã Trường Giang Học sinh, sinh viên   30 

14/05/2026 
04:01:34 PM 13456 844 

139 

Nguyễn Phước 
Bảo Như Xã Vạn Tường Học sinh, sinh viên 

Trường THCS và THPT Vạn 
Tường 30 

14/05/2026 
05:23:42 PM 25 530 

140 Y Lem Xã Đăk Tô Học sinh, sinh viên Tại thôn Kon tu dốp 1 30 
14/05/2026 

05:43:29 PM 27 773 



STT Họ tên 
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141 

Nguyễn Thị Yến 
Nhi Phường Trà Câu Học sinh, sinh viên Trần Quang Diệu 30 

14/05/2026 
06:04:35 PM 1000 515 

142 Nguyễn Văn Tú Xã Vạn Tường Ngành nghề khác 
công ty TNHH HD HYUNDAI 
ECO VINA 30 

14/05/2026 
06:32:40 PM 2002 502 

143 

DƯƠNG THỊ 
THANH MAI Xã Đăk Hà Học sinh, sinh viên Xã Đăk Hà, Tỉnh Quảng Ngãi 30 

14/05/2026 
06:53:31 PM 25 589 

144 
Nguyễn Thị Ái 
Mỹ Xã Đăk Hà Ngành nghề khác   30 

14/05/2026 
07:37:47 PM 27 704 

145 

Nguyễn Thị Ngọc 
Tuyên Xã Bờ Y Ngành nghề khác 

Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Ngọc Hồi 30 

15/05/2026 
07:47:13 AM 1234 795 

146 
Huỳnh Thị Hoài 
An Xã Bình Chương Học sinh, sinh viên 

Trường Trung học phổ thông 
Bình Sơn 30 

15/05/2026 
08:13:00 AM 25 642 

147 

Nguyễn Thị Thu 
Hường Xã Ba Tơ 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền   30 

15/05/2026 
08:33:07 AM 7623 579 

148 
LE HỒNG 
QUANG Phường Đăk Cấm Công an 

Công an xã Đăk Rve, tỉnh 
Quảng Ngãi 30 

15/05/2026 
09:18:46 AM 140724 615 

149 

Phan Thị Thu 
Thoa Xã Sơn Tịnh Ngành nghề khác 

Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng Nhà Đẹp Nk 30 

15/05/2026 
10:10:28 AM 750 1018 

150 Lê thị kim anh Xã Sơn Mai Học sinh, sinh viên THPT Nguyễn Công Phương 30 
15/05/2026 

10:40:03 AM 4 682 

151 Đinh Ngọc Minh Phường Đăk Bla Ngành nghề khác Công ty Điện lực Quảng Ngãi 30 

16/05/2026 
04:03:42 PM 

100000
00 522 

152 
Bùi Đặng Hoàng 
Anh Phường Kon Tum Ngành nghề khác   30 

16/05/2026 
07:37:02 PM 15500 816 
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153 

Nguyễn Thị Kim 
Phượng Phường Kon Tum 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường THCS THSP Lý Tự 
Trọng 30 

16/05/2026 
08:24:42 PM 2026 598 

154 
ĐỖ THỊ AN 
BÌNH Phường Kon Tum 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường THCS THSP Lý Tự 
Trọng 30 

16/05/2026 
09:12:14 PM 350000 1062 

155 Võ Thị Nhuận 

Phường Cẩm 
Thành 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường THPT Tư Nghĩa 2 30 

17/05/2026 
06:52:24 AM 456378 1170 

156 Bùi Tấn Đạt Xã Vạn Tường Học sinh, sinh viên   30 
17/05/2026 

02:59:11 PM 1 829 

157 Đinh Thị Uông Xã Sơn Thủy Học sinh, sinh viên   30 

18/05/2026 
10:38:06 AM 125 840 

158 Tô Tiến Đạt Phường Đăk Cấm 
Công chức, viên chức 
Khối Đảng 

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng 
Ngãi 30 

18/05/2026 
11:01:47 AM 15000 789 

159 Hoàng Đức Hòa Phường Trà Câu Ngành nghề khác Xã Lân Phong 30 

18/05/2026 
12:34:57 AM 87650 1111 

160 Lưu Văn Nhất Xã Minh Long 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Phòng VH-XH 30 

18/05/2026 
03:02:48 PM 19999 618 

161 

Huỳnh Thị Yến 
Linh Xã Nghĩa Giang Học sinh, sinh viên 

Trường Trung Học Cơ Sở 
Nghĩa Kỳ 30 

18/05/2026 
09:46:19 PM 25 611 

162 Nguyễn Thế Hải Xã Tư Nghĩa Học sinh, sinh viên 
Trường Trung Học Cơ Sở 
Nghĩa Kỳ 30 

18/05/2026 
10:05:12 PM 30 698 

163 Từ Thị Trà My Xã Nghĩa Hành Học sinh, sinh viên   30 

19/05/2026 
08:24:49 AM 28 578 

164 U Thế Nguyên Xã Đăk Tô Công an Xã Đăk Pxi 30 
19/05/2026 

08:31:15 AM 1357 738 
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165 Hồ Thị Mỹ Duyên Xã Tịnh Khê Học sinh, sinh viên Trường THPT Sơn Mỹ 30 

19/05/2026 
08:57:38 AM 15 442 

166 Hồ Quốc Vũ Phường Kon Tum 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Ban Quản lý KKT Dung Quất 
và các KCN Quảng Ngãi 30 

19/05/2026 
09:24:59 AM 384852 658 

167 Đinh Duy Thịnh Xã Phước Giang Học sinh, sinh viên THPT số 1 Nghĩa Hành 30 

19/05/2026 
10:19:13 AM 27 615 

168 
NGUYỄN THỊ 
HỒNG KHUYÊN Xã Vạn Tường 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT 
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 30 

19/05/2026 
12:00:45 AM 1000 603 

169 Võ Thị Thu Hoanh Xã Bờ Y Ngành nghề khác 

Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Ngọc Hồi 30 

19/05/2026 
03:53:46 PM 888 630 

170 VÕ PHƯƠNG VI Xã Bình Sơn Ngành nghề khác 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN 
QUỸ ĐẤT CNKV BÌNH SƠN 30 

19/05/2026 
04:26:44 PM 8752 990 

171 

Nguyễn Thị Thuỳ 
Dung Xã Sa Bình Học sinh, sinh viên 

Tân Sang - Sa Bình - Quảng 
Ngãi 30 

19/05/2026 
09:11:03 PM 25 626 

172 
NGUYỄN TẤN 
ANH Xã Mỏ Cày 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền TRUNG TÂM Y TẾ MỘ ĐỨC 30 

20/05/2026 
07:58:14 AM 29 876 

173 Nguyễn Bá Bằng Phường Đăk Cấm Công an xã Đăk Pxi 30 

20/05/2026 
03:15:59 PM 2345 676 

174 Vi Phương Uy Xã Bờ Y Công an 
Phòng Cảnh Sát PCCC và 
CNCH 30 

20/05/2026 
07:49:55 PM 28 488 

175 A Thục Xã Đăk Tô Ngành nghề khác 

Thôn Đăk Rao Lớn, xã Đăk Tô, 
tỉnh Quảng Ngãi 30 

20/05/2026 
09:45:42 PM 299999 1223 

176 Võ Thị Hiền Xã Trà Bồng 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trung tâm Y tế Trà Bồng 30 

21/05/2026 
08:26:27 AM 12654 1084 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

177 

PHẠM MINH 
VƯƠNG Phường Đăk Bla 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Xã Kin Braih 30 

21/05/2026 
11:06:27 AM 16122 542 

178 Đặng Đức Đạt Xã Đăk Tô Công an Công an xã Đăk Tô 30 
21/05/2026 

01:49:30 PM 8745 1125 

179 Đỗ Thành Hoa Xã Sa Thầy 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Thống kê cơ sở Sa Thầy 30 

21/05/2026 
01:59:42 PM 25 433 

180 
PHẠM THỊ KIM 
THOA Xã Long Phụng Ngành nghề khác TRUNG TÂM Y TẾ MỘ ĐỨC 30 

21/05/2026 
02:05:56 PM 25 726 

181 Võ Phương Ngân Xã Đăk Hà Học sinh, sinh viên 

Trường trung học phổ thông 
Trần Hưng Đạo 30 

21/05/2026 
05:20:39 PM 9999 668 

182 Lê linh Phường Kon Tum Công an 
Phòng pc06 công an tỉnh quảng 
ngãi 30 

21/05/2026 
08:33:11 PM 14000 516 

183 Nguyễn Văn Tuấn Xã Đăk Hà Công an 

Trại tạm giam số 2, Công an 
tỉnh Quảng Ngãi 30 

21/05/2026 
08:51:01 PM 2026 524 

184 
Trương Thị Mỹ 
Huyền Phường Nghĩa Lộ 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Sở Nông nghiêp và Môi trường 30 

22/05/2026 
08:54:28 AM 30 661 

185 Y Nhượng Xã Tu Mơ Rông Ngành nghề khác Tu Mơ Rông 30 

22/05/2026 
09:48:36 AM 26 512 

186 Lê Vinh Quang Phường Nghĩa Lộ Công an Công an xã An Phú 30 
22/05/2026 

06:21:14 PM 
100000

0 1022 

187 Phan Lê Thảo My Xã Ba Gia Học sinh, sinh viên Xã Ba Gia 30 

22/05/2026 
07:45:20 PM 1235 1155 

188 nguyễn văn việt Xã Vạn Tường Công an Đông Sơn 30 
24/05/2026 

10:06:45 AM 5000 778 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 

câu 

đúng 

Thời điểm 

tham gia 
Số dự 

đoán 

Thời 

gian 

làm bài 

(giây) 

189 

Phạm Thị Thanh 
Tiền Phường Sa Huỳnh Học sinh, sinh viên Trường THPT số 2 Đức Phổ 30 

24/05/2026 
02:03:13 PM 25 352 

190 Trần Minh Thành Đặc khu Lý Sơn Công an Công an Đặc khu Lý Sơn 30 
24/05/2026 

07:18:22 PM 27 830 

191 Ngô Thị Nở Đặc khu Lý Sơn 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền   30 

25/05/2026 
07:37:35 AM 1000 796 

192 
Nguyễn Văn 
Trường Vũ Xã Bình Sơn Học sinh, sinh viên   30 

25/05/2026 
08:41:55 AM 28 674 

193 

MAI CÔNG 
THIỆN Xã Đăk Tô Công an 

Công an xã Kon Đào, tỉnh 
Quảng Ngãi 30 

25/05/2026 
03:29:18 PM 6437 660 

194 Bùi Hoàng Bảo 
Phường Cẩm 
Thành Học sinh, sinh viên Trường THPT Lê Trung Đình 30 

25/05/2026 
05:43:58 PM 30 760 

195 

Lê Hoàng Kiều 
My 

Phường Cẩm 
Thành Học sinh, sinh viên   30 

25/05/2026 
08:39:56 PM 126 832 

196 

Nguyễn Thị Minh 

Thức Phường Nghĩa Lộ 

Công chức, viên chức 

Khối Chính quyền 

Trường THPT Lê Trung Đình - 

phường Cẩm Thành, tỉnh 
Quảng Ngãi 30 

25/05/2026 

10:50:38 PM 2905 959 

197 Trần Văn Minh Xã Đăk Pék Công an Công an xã Đăk Plô 30 

26/05/2026 
08:25:29 AM 1900 433 

198 Phan Thị Hiền Phường Nghĩa Lộ 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Bệnh viện lao và bệnh phổi 
quảng ngãi 30 

26/05/2026 
01:45:24 PM 5000 423 

199 Hoàng Thị Huế Xã Bờ Y 
Công chức, viên chức 
Khối Đảng 

Trường TH số 2 Thị Trấn Plei 
Kần 30 

26/05/2026 
02:31:40 PM 1986 776 

200 Y Bet Phường Kon Tum Học sinh, sinh viên Trường Cao Đẳng Kon Tum 30 

27/05/2026 
09:15:05 AM 1010 877 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 
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đúng 
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Thời 
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201 Y THÂM Xã Đăk Tờ Kan Học sinh, sinh viên Trường Cao Đẳng Kon Tum 30 

27/05/2026 
11:29:29 AM 2710 965 

202 
Phạm Thị Thúy 
Vân Xã Đông Sơn Học sinh, sinh viên Xã Đông Sơn,Tỉnh Quảng Ngãi 30 

27/05/2026 
11:41:12 AM 25 653 

203 Trương Tiến Tuấn Xã Vạn Tường Học sinh, sinh viên 

Trung Học Cơ Sở và Trung 
Học Phổ Thông Vạn Tường 30 

27/05/2026 
01:40:42 PM 25 899 

204 
NGUYỄN HỮU 
QUỲNH 

Xã Nguyễn 
Nghiêm Công an Xã Thọ Phong 30 

27/05/2026 
06:19:05 PM 3456 842 

205 

Huỳnh Tịnh Nhật 
Thảo Xã Vạn Tường Học sinh, sinh viên   30 

27/05/2026 
06:20:05 PM 29 667 

206 Đoàn Xuân Giáp Xã Đăk Plô Công an Công an xã Đăk Plô 30 
28/05/2026 

08:43:46 AM 30 889 

207 Trần Đình Dũng Phường Đăk Cấm 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường Cao đẳng Kon Tum 30 

28/05/2026 
10:25:33 AM 25000 1184 

208 
HỒ THỊ QUỲNH 
NHƯ Xã Bình Sơn Ngành nghề khác Trạm Y tế xã Bình Sơn 30 

28/05/2026 
02:07:25 PM 955 769 

209 Đỗ Đình Tuấn Xã Nghĩa Hành Công an 

Phòng PC04 Công an tỉnh 
Quảng Ngãi 30 

28/05/2026 
03:25:48 PM 

250000
0 1032 

210 Hoàng Thị Tuyết Xã Bờ Y 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường Tiểu học số 2 thị trấn 
Pleikan 30 

29/05/2026 
11:14:23 AM 2840 741 

211 Bùi Thị Thu Thảo Xã Khánh Cường Người lao động tự do   30 

29/05/2026 
02:53:07 PM 125 719 

212 Trần Văn Duy Xã Kon Braih Công an 
Trại Tạm Giam số 2 Công An 
tỉnh Quảng Ngãi 30 

06/01/2026 
3:12:13 PM 29 423 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 

Nơi làm việc, học tập, lao 

động 

 

Số 
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tham gia 
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Thời 
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làm bài 

(giây) 

213 Nguyễn Tường Vũ Phường Đăk Cấm Công an Phân trại tạm giam Kon Tum 30 

06/01/2026 
7:23:21 PM 100000 554 

214 
Nguyễn Minh 
Truyền Phường Kon Tum 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Sở Xây dựng 30 

06/02/2026 
9:30:22 AM 2025 810 

215 

Trần Nguyễn 
Quang Huy Phường Kon Tum Ngành nghề khác Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S 30 

06/02/2026 
10:10:07 AM 21364 850 

216 Trần Trọng Toàn Phường Kon Tum 
Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S 30 

06/02/2026 
11:03:49 AM 45126 191 

217 Võ Ngọc Phương Phường Đăk Bla 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền 

Trường PTDTNT THCS VÀ 
THPT ĐĂK RVE 30 

06/02/2026 
12:37:19 AM 2019 697 

218 LÊ QUANG TIẾN Phường Nghĩa Lộ Ngành nghề khác 
Agribank Chi nhánh Quảng 
Ngãi 30 

06/02/2026 
6:08:56 PM 1050 1224 

219 Nguyễn Thị Hiền Xã Đăk Mar Ngành nghề khác Xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi 30 

06/02/2026 
6:24:38 PM 

257699
38 700 

220 
NGUYỄN THỊ 
HUYỀN NGÂN Phường Nghĩa Lộ Ngành nghề khác 

Khoa Huyết học - BVĐK tỉnh 
Quảng Ngãi 30 

06/03/2026 
2:44:27 PM 

209034
7 846 

221 

Đặng Thị Y 
Phương Xã Đăk Rve Ngành nghề khác 

Trường PTDTNT THCS 
&THPT ĐĂK RVE 30 

06/03/2026 
3:25:31 PM 19723 713 

222 Đặng Tấn Tình Xã An Phú Công an 
191 Bích Khê Cẩm Thành 
Quảng Ngãi 30 

06/03/2026 
4:19:22 PM 30 640 

223 Bùi Thị Hiền Anh 

Phường Cẩm 
Thành Học sinh, sinh viên THPT Lê Trung Đình 30 

06/03/2026 
9:12:19 PM 30 639 

224 
Bùi Thị Duyên 
Thùy Xã Đình Cương Học sinh, sinh viên 

Trường THPT Nguyễn Công 
Phương 30 

06/04/2026 
10:22:36 AM 25 580 



STT Họ tên 

Nơi thường 

trú/tạm trú/cư 

trú 

Ngành/ lĩnh vực 
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Thời 
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làm bài 

(giây) 

225 

Nguyễn Thị Kim 
Phi Phường Trà Câu 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền UBND phường Trà Câu 30 

06/04/2026 
3:13:45 PM 157 402 

226 
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền Xã Ia Chim 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền Trường THPT Phan Bội Châu 30 

06/04/2026 
7:44:29 PM 3005 658 

227 

Đặng Thị Thuỳ 
Linh Xã Bờ Y Học sinh, sinh viên   30 

06/05/2026 
1:07:34 PM 28 498 

228 Nguyễn Văn Sang Xã Đăk Hà Công an 
Phòng Cảnh sát cơ đông - Công 
an tỉnh Quảng Ngãi 30 

06/05/2026 
3:43:21 PM 

170302
01 565 

229 A Di Xã Đăk Ui Công an 

02 Trần Văn Hai, Phường Kon 
Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 30 

06/05/2026 
3:49:01 PM 2025 555 

230 Lê Xuân Thắng Phường Nghĩa Lộ Công an   30 
06/05/2026 
3:50:40 PM 30 565 

231 u minh long Phường Kon Tum 

Công chức, viên chức 
Khối Chính quyền thanh tra tỉnh Quảng Ngãi 30 

06/05/2026 
4:08:29 PM 30 886 

232 
Nguyễn Hữu 
Nghĩa Phường Nghĩa Lộ Công an Quảng Ngãi 30 

06/05/2026 
4:40:30 PM 2020 757 

 


